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THÔNG BÁO 
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Căn cứ Nghị quyết số 1661/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Điện 

Biên năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 

91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành 

chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính"; Quyết định số 947/QĐ-

BNV ngày 25/12/2024 của Bộ Nội vụ về việc công nhận số lượng, chất lượng 

hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp của tỉnh Điện Biên đã được hoàn 

thiện, hiện đại hoá theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ 

tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ quyết định phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I 

thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-BNNMT ngày 12/02/2026 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường quyết định công bố diện tích rừng thuộc các lưu vực 

làm cơ sở thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. 

Căn cứ Văn bản số 185/UBND-KTN ngày 12/01/2024 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc áp dụng hệ số K thành phần trong chi trả tiền dịch vụ môi 

trường rừng trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 06/02/2025 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc Phê duyệt Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng và 

dự toán chi quản lý năm 2025 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện 

Biên; Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 13/6/2025 của UBND tỉnh về việc 

Điều chỉnh Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng và dự toán chi quản 

lý năm 2025 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên; Quyết định số 

147/QĐ-UBND ngày 24/01/2026 của UBND tỉnh về việc Điều chỉnh Kế hoạch 

thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng và dự toán chi quản lý năm 2025 của Quỹ 
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Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên (lần 2); 

Căn cứ Quyết định số 752/QĐ-UBND, ngày 10/4/2026 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Điện Biên, về việc phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng bản đồ chi 

trả dịch vụ môi trường rừng treen địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 948/QĐ-UBND, ngày 08/5/2026 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Điện Biên, về việc điều tiết tiền dịch vụ môi trường rừng đối với số tiền chưa 

xác định được đối tượng nhận tiền năm 2025 và các năm trước; tiền tồn đọng chưa 

chi trả từ năm 2013-2024; tiền dư từ thực hiện nhiệm vụ, dự án được bố trí bằng 

nguồn không xác định được đối tượng chi từ năm 2011-2014; 

Căn cứ Thông báo số 240/TB-QBVR ngày 13/4/2026 của Quỹ Bảo vệ và 

Phát triển rừng về việc thông báo diện tích rừng đủ điều kiện cung ứng dịch vụ môi 

trường rừng năm 2025 cho chủ rừng là cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân, 

UBND cấp xã được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn xã Na 

Son, Mường Luân, Pu Nhi, Xa Dung, Tìa Dình, tỉnh Điện Biên. 

Căn cứ Thông báo số 290/TB-QBVR ngày 08/5/2026 của Quỹ Bảo vệ và 

Phát triển rừng về việc thông báo đơn giá chi trả tiền cho 01 ha rừng đủ điều 

kiện cung ứng dịch vụ môi trường rừng thuộc lưu vực nội tỉnh năm 2025 trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên; Thông báo số 291/TB-QBVR ngày 08/5/2026 của Quỹ 

Bảo vệ và Phát triển rừng về việc thông báo đơn giá chi trả tiền cho 01 ha rừng 

đủ điều kiện cung ứng dịch vụ môi trường rừng lưu vực Sông Đà, Sông Mã năm 

2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;  

Trên cơ sở Biểu tổng hợp diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường 

rừng năm 2025 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, có xác nhận của Hạt Kiểm 

lâm Điện Biên Đông và UBND các xã Na Son, Mường Luân, Pu Nhi, Xa Dung, 

Tìa Dình. 

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thông báo thanh toán tiền chi trả dịch vụ 

môi trường rừng năm 2025 cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư, UBND xã được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn xã 

Na Son, Mường Luân, Pu Nhi, Xa Dung, Tìa Dình, cụ thể như sau:  

1. Hình thức và thời gi n thanh toán 

- Hình thức: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng chuyển tiền thanh toán tiền chi 

trả DVMTR năm 2025 qua tài khoản ngân hàng, Kho bạc Nhà nước cho các chủ 

rừng (thanh toán cho chủ rừng đủ điều kiện). 

- Thời gian thanh toán: Dự kiến chuyển tiền trong tháng 5, 6 năm 2026. 

2. Tổng diện tích rừng thanh toán năm 2025 (diện tích rừng đã quy đổi 

hệ số K) 

2.1. Xã Na Son: Diện tích được chi trả DVMTR: 3.360,0045 ha 

- Lưu vực sông Mã: 2.711,9648 ha. 

- Lưu vực nhà máy thủy điện Nậm Núa, Nậm Núa 2: 648,0397 ha. 

- Lưu vực nhà máy thủy điện Na Son: 838,0420 ha. 

- Lưu vực nhà máy nước Na Son: 99,6978 ha. 
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2.2. Xã Mường Luân: Diện tích được chi trả DVMTR lưu vực sông Mã: 

3.155,4069 ha. 

2.3. Xã Pu Nhi: Diện tích được chi trả DVMTR: 3.540,1699 ha 

- Lưu vực sông Mã: 1.039,3968 ha. 

- Lưu vực nhà máy thủy điện Nậm Núa, Nậm Núa 2: 2.500,7731 ha. 

- Lưu vực nhà máy thủy điện Na Son: 967,0867 ha. 

- Lưu vực nhà máy thủy điện Thác Bay, Thác Trắng, Nà Lơi, Pa Khoang: 

197,3796 ha. 

2.4. Xã Xa Dung: Diện tích được chi trả DVMTR: 2.909,8014 ha 

- Lưu vực sông Mã: 2.909,8014 ha. 

- Lưu vực nhà máy thủy điện Na Son: 260,9466 ha. 

2.5. Xã Tìa Dình: Diện tích được chi trả DVMTR lưu vực sông Mã: 

3.042,4542 ha 

3. Số ti n th nh to n chi trả DVMTR năm 2025 

3.1. Xã Na Son: Tổng số tiền DVMTR: 2.016.002.701 đồng. 

+ Số tiền đủ điều kiện thanh toán: 1.903.469.671 đồng. 

+ Số tiền chưa đủ điều kiện thanh toán: 112.533.030 đồng 

3.2. Xã Mường Luân: Tổng số tiền DVMTR: 1.893.244.140 đồng. 

+ Số tiền đủ điều kiện thanh toán: 1.432.684.500 đồng. 

+ Số tiền chưa đủ điều kiện, không đủ điều kiện thanh toán: 460.559.640 đồng 

3.3. Xã Pu Nhi: Tổng số tiền DVMTR: 2.161.145.159 đồng. 

+ Số tiền đủ điều kiện thanh toán: 1.937.532.817 đồng. 

+ Số tiền chưa đủ điều kiện, không đủ điều kiện thanh toán: 223.612.342 đồng 

3.4. Xã Xa Dung: Tổng số tiền DVMTR: 1.745.880.840 đồng. 

+ Số tiền đủ điều kiện thanh toán: 1.639.332.240 đồng. 

+ Số tiền chưa đủ điều kiện thanh toán: 106.548.600 đồng 

3.5. Xã Tìa Dình: Tổng số tiền DVMTR: 1.825.472.520 đồng. 

+ Số tiền đủ điều kiện thanh toán: 1.784.179.980 đồng. 

+ Số tiền chưa đủ điều kiện thanh toán: 41.292.540 đồng 

(Có biểu chi tiết các xã kèm theo) 

4. Lý do c c chủ rừng chư  đủ đi u kiện, không đủ đi u kiện chi trả 

th nh to n ti n dịch vụ môi trường rừng năm 2025 

4.1. Xã Na Son 

- Chủ rừng chưa mở tài khoản: 4 chủ rừng. 

- Chủ rừng có tài khoản Viettel Pay chưa mở tài khoản tại ngân hàng khác: 

83 chủ rừng. 

- Chủ rừng chết, gia đình chưa làm thủ tục thừa kế: 03 chủ rừng. 
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- Chủ rừng có diện tích nghi ngờ giảm quý I: 16 chủ rừng (có 5 chủ rừng 

trùng có tài khoản Viettel Pay). 

- Chủ rừng có diện tích rừng không đủ điều kiện chi trả do biến động 

giảm: 01 chủ rừng. 

- Chủ rừng sai khác thông tin (sai tên): 01 chủ rừng. 

4.2. Xã Mường Luân 

- Chủ rừng chưa mở tài khoản: 11 chủ rừng. 

- Chủ rừng có tài khoản Viettel Pay chưa mở tài khoản tại ngân hàng khác: 

4 chủ rừng. 

- Chủ rừng chết, gia đình chưa làm thủ tục thừa kế: 01 chủ rừng. 

- Chủ rừng có diện tích nghi ngờ giảm quý I: 10 chủ rừng. 

- Chủ rừng cộng đồng kiện toàn lại Ban quản lý rừng chưa mở lại tài 

khoản mới: 6 chủ rừng (có 01 chủ rừng trùng với diện tích cháy, 01 chủ rừng 

diện tích giảm quý I). 

- Chủ rừng cộng đồng có 1 thành viên đứng tên tài khoản Ban quản lý 

rừng đi tù: 01 chủ rừng. 

- Chủ rừng có diện tích cháy: 01 chủ rừng.  

4.3. Xã Pu Nhi 

- Chủ rừng chưa mở tài khoản: 07 chủ rừng. 

- Chủ rừng không có mặt tại địa phương: 01 chủ rừng. 

- Chủ rừng có diện tích rừng không đủ điều kiện chi trả do biến động giảm 

quý I: 09 chủ rừng. 

- Chủ rừng cộng đồng kiện toàn lại Ban quản lý rừng chưa mở lại tài khoản 

mới: 02 chủ rừng (có 01 chủ rừng trùng với diện tích không đủ điều kiện biến 

động giảm quý I). 

- Chủ rừng đi tù: 01 chủ rừng. 

- Chủ rừng có diện tích tranh chấp: 02 chủ rừng (có 01 chủ rừng trùng với 

diện tích không đủ điều kiện biến động nghi ngờ giảm quý I). 

4.4. Xã Xa Dung 

- Chủ rừng chưa mở tài khoản: 13 chủ rừng (có 02 chủ rừng trùng với diện 

tích nghi ngờ giảm quý I). 

- Chủ rừng không có mặt tại địa phương: 01 chủ rừng. 

- Chủ rừng có diện tích nghi ngờ giảm quý I: 19 chủ rừng. 

- Chủ rừng cộng đồng kiện toàn lại Ban quản lý rừng chưa mở lại tài 

khoản mới: 01 chủ rừng. 

- Chủ rừng đi tù: 01 chủ rừng (trùng với diện tích nghi ngờ giảm quý I). 

4.5. Xã Tìa Dình 

- Chủ rừng chưa mở tài khoản: 02 chủ rừng. 

- Chủ rừng có diện tích nghi ngờ giảm quý I: 13 chủ rừng. 

5. Đ  xuất, kiến nghị 
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5.1. Đề nghị UBND các xã  

- Chỉ đạo Phòng Kinh tế xã giúp niêm yết công khai Thông báo tại trụ sở 

UBND xã; đồng thời thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại 

chúng của xã và các trưởng bản để các chủ rừng trên địa bàn nắm bắt được số 

liệu diện tích, số tiền được chi trả DVMTR năm 2025 của mình.  

- Chỉ đạo Ban quản lý rừng cộng đồng các bản, trưởng bản niêm yết công 

khai thông báo này tại Nhà văn hóa bản và thông tin đến các chủ rừng trên địa 

bàn để nắm bắt. 

- Thông báo tới các chủ rừng nhận tiền DVMTR năm 2025 khi Phòng giao 

dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Điện Biên Đông có thông báo chi trả trong 

ngày giao dịch tại UBND xã. 

 - Tiếp tục đôn đốc các chủ rừng chưa mở tài khoản, tài khoản Viettel Pay 

khẩn trương mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền DVMTR theo quy định. 

- Khẩn trương đôn đốc các chủ rừng thực hiện và báo cáo kết quả kiểm tra 

diện tích nghi ngờ giảm quý I năm 2026 xã Na Son, Mường Luân, Xa Dung, Tìa 

Dình về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng để có cơ sở chi trả tiền DVMTR. 

- Đối với UBND xã Mường Luân, Xa Dung: Chỉ đạo Phòng chuyên môn 

tham mưu cho UBND xã thực hiện các thủ tục để giao quản lý, bảo vệ diện tích 

rừng giao cho UBND xã, triển khai mở tài khoản tại kho bạc để nhận tiền, gửi về 

Quỹ để chi trả tiền và xây dựng kế hoạch sử dụng tiền DVMTR theo quy định. 

5            P ò    iao d c                    c       i  iệ  Biê   ô    

Thông báo kế hoạch, thời gian chi trả tiền DVMTR năm 2025 cho các chủ 

rừng sau khi Quỹ chuyển tiền chi trả năm 2025 cho các chủ rừng; tăng cường phối 

hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền, hỗ trợ các chủ rừng mở tài khoản 

ngân hàng để nhận tiền (đối với các chủ rừng chưa mở tài khoản). 

 5.3. Các chủ rừng  

- Đối với diện tích nghi ngờ giảm Quý I năm 2026: Quỹ chỉ xem xét và tiến 

hành chi trả diện tích nghi ngờ giảm khi chủ rừng có báo cáo kết quả kiểm tra có 

thay đổi với kết quả thông báo nghi ngờ của Quỹ và có gửi kèm ảnh chụp hiện 

trạng thảm thực vật ở vị trí biến động gửi Quỹ đúng thời hạn. Đối với vị trí chủ 

rừng không kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra theo trách nhiệm của chủ rừng, 

Quỹ tiến hành trừ bỏ diện tích này và không chi trả tiền DVMTR năm 2025 cho 

phần diện tích trên. 

 - Đối với các chủ rừng chưa mở tài khoản, khóa tài khoản, tài khoản Viettel Pay:  

+ Trường hợp chưa có tài khoản ngân hàng: Chủ động liên hệ các ngân 

hàng để mở tài khoản thanh toán, gửi về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (bao 

gồm cả những chủ rừng đang có tài khoản Viettel Pay); 

+ Trường hợp đã có tài khoản ngân hàng: Cung cấp đầy đủ thông tin tài 

khoản cho cán bộ phụ trách địa bàn để thực hiện chi trả. 

 - Đối với diện tích rừng tranh chấp, sai khác thông tin Quỹ sẽ thực hiện chi 

trả sau khi có hồ sơ điều chỉnh, giải quyết của cấp có thẩm quyền gửi về Quỹ. 
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- Đề nghị các chủ rừng có tài khoản của Ngân hàng chính sách xã hội, nhận 

tiền DVMTR tại trụ sở UBND xã trong ngày giao dịch của Phòng giao dịch Ngân 

hàng chính sách xã hội Điện Biên Đông, nhận tiền khi có thông báo chi trả của 

ngân hàng; Đối với các chủ rừng mở tài khoản tại Ngân hàng Agribank - Ngân 

hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, BIDV- Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam, Vietinbank-Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam..., 

chủ động rút tiền tại các điểm giao dịch của ngân hàng hoặc rút tiền tại cây rút 

tiền ATM của ngân hàng.  

- Tiếp tục quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng có cung ứng DVMTR thanh 

toán năm 2025; quản lý, sử dụng tiền DVMTR hiệu quả, theo đúng quy định. 

Mọi khó khăn, vướng mắc xin liên hệ đường dây nóng của Quỹ Bảo vệ 

và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên, số điện thoại liên hệ: 0326.771.661 

Trên đây là Thông báo thanh toán chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 

2025 cho các chủ rừng trên địa bàn các xã Na Son, Mường Luân, Pu Nhi, Xa 

Dung, Tìa Dình. Đề nghị các chủ rừng và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và Môi trường (b/c); 

- Ban Kiểm soát Quỹ (b/c); 

- UBND xã Na Son, Mường Luân, Pu Nhi, 

Xa Dung, Tìa Dình (b/c);                   

- P.CT UBND các xã phụ trách NL (b/c);  

- Giám đốc Quỹ (b/c); 

- Hạt Kiểm lâm Điện Biên Đông; 

- Phòng Kinh tế các xã; 

- Phòng giao dịch NHCSXH Điện Biên 

Đông (P/h); 

- Đăng tải trên trang thông tin điện tử Quỹ 

Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên, 

địa chỉ: https://fpdf.dienbien.gov.vn; 
- Lưu: VT, KH-KT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

                          Ph n Anh Sơn 

 

 

Mã QR tra cứu thanh toán tiền chi trả DVMTR năm 2025 

 



 Diện tích chi 

trả (ha) 

Số tiền được 

chi trả (đồng)

 Ngân hàng 

CSXH (đồng) 

 Diện tích 

chưa đủ điều 

kiện chi trả 

(ha) 

Số tiền chưa 

đủ/không đủ 

điều kiện chi 

trả (đồng)

Lý do 

[1] [2] [3] [4] [5] [6=4x5] [7=4-9] [8=7x5]  [9]  [10=4-7] [11=11x5]  [12] 

I Xã Na Son    3.999,11407    3.360,00450 2.016.002.701    3.172,44945 1.903.469.671 1.686.204.000       187,55505 112.533.030

1 Lưu vực sông Mã   3.232,39351    2.711,96480 1.530.170.733    2.526,67860 1.420.515.225 1.259.710.980      185,28620 109.655.508

1.1

Lưu vực Sông Mã 9 nhà máy 

(Bá Thước 1, Bá Thước 2, 

Trung Sơn, Thành Sơn, Cẩm 

Thủy 1, Mường Hung, Mường 

Luân 1, Mường Luân 2, Sông 

Mã 3) không trùng nhà máy 

nước Na Son, nhà máy thủy 

điện Na Son 

2.120,58674  1.774,22500   600.000 1.064.535.000 1.605,32930   963.197.580 168,89570     101.337.420

1.2
Lưu vực Sông Mã 9 nhà máy 

trùng nhà máy nước Na Son
123,14036     99,69780        540.506 53.887.260         94,30840 50.974.256 5,38940         2.913.004

1.3

Lưu vực Sông Mã 9 nhà máy 

trùng nhà máy thủy điện Na 

Son

988,66641     838,04200      491.322 411.748.473 827,04090      406.343.389 11,00110       5.405.084

2
Lưu vực nhà máy thủy điện 

Nậm Núa, Nậm Núa 2
766,72056     648,03970     600.000 388.823.820       645,77085 387.462.510 341.791.140 2,26885         1.361.310

3
Lưu vực nhà máy nước Na 

Son
123,14036     99,69780       59.494 5.931.421         94,30840 5.610.785 5.275.333 5,38940         320.636

4
Lưu vực nhà máy thủy điện 

Na Son
988,66641     838,04200     108.678 91.076.727       827,04090 89.881.151 79.426.547 11,00110       1.195.576

TỔNG HỢP TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG CHI TRẢ NĂM 2025 CÁC XÃ NA SON, MƯỜNG LUÂN, PU NHI, XA DUNG, TÌA DÌNH, TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Kèm theo Thông báo số              /TB-QBVR ngày         /5/2026 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên)

TT
Bên sử dụng DVMTR (Tên 

xã/lưu vực)

 Diện tích 

cung ứng 

DVMTR (ha) 

 Diện tích chi 

trả quy đổi 

theo hệ số K 

(ha) 

 Đơn giá 

chi trả 

(đồng/ha) 

Tổng số tiền 

chi trả (đồng)

 Đủ điều kiện chi trả   Chưa đủ điều kiện chi trả  

Chủ rừng chưa mở tài khoản; Chủ 

rừng có tài khoản Viettel Pay chưa 

mở tài khoản tại ngân hàng khác; 

Chủ rừng chết, gia đình chưa làm 

thủ tục thừa kế; Chủ rừng có diện 

tích nghi ngờ giảm quý I; Chủ rừng 

có diện tích rừng không đủ điều 

kiện chi trả do biến động giảm; Chủ 

rừng sai khác thông tin.

1
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 Diện tích chi 

trả (ha) 

Số tiền được 

chi trả (đồng)

 Ngân hàng 

CSXH (đồng) 

 Diện tích 

chưa đủ điều 

kiện chi trả 

(ha) 

Số tiền chưa 

đủ/không đủ 

điều kiện chi 

trả (đồng)

Lý do 

TT
Bên sử dụng DVMTR (Tên 

xã/lưu vực)

 Diện tích 

cung ứng 

DVMTR (ha) 

 Diện tích chi 

trả quy đổi 

theo hệ số K 

(ha) 

 Đơn giá 

chi trả 

(đồng/ha) 

Tổng số tiền 

chi trả (đồng)

 Đủ điều kiện chi trả   Chưa đủ điều kiện chi trả  

II Xã Mường Luân    3.747,16833    3.155,40690 1.893.244.140    2.387,80750 1.432.684.500 1.424.412.960       767,59940 460.559.640

III Xã Pu Nhi    4.206,09742    4.015,96399 2.161.145.160    3.167,51560 1.937.532.817 1.856.375.927       372,65430 223.612.342

1 Lưu vực sông Mã   1.229,53023    1.039,39680 518.537.030       811,01980 406.235.445 384.453.620      228,37700 112.301.585

1.1

Lưu vực Sông Mã 9 nhà máy (Bá 

Thước 1, Bá Thước 2, Trung 

Sơn, Thành Sơn, Cẩm Thủy 1, 

Mường Hung, Mường Luân 1, 

Mường Luân 2, Sông Mã 3) 

không trùng nhà máy thủy điện 

Na Son 

        87,81733         72,31010 600.000 43.386.060         71,43650 42.861.900           0,87360 524.160

1.2

Lưu vực Sông Mã 9 nhà máy 

trùng nhà máy thủy điện Na 

Son

   1.141,71290       967,08670 491.322 475.150.970       739,58330 363.373.545       227,50340 111.777.425

2
Lưu vực nhà máy thủy điện 

Nậm Núa, Nậm Núa 2
  2.976,56719    2.976,56719 648.361 1.391.581.577    2.356,49580 1.305.073.284 1.252.661.891      144,27730 86.508.292

2.1

Lưu vực nhà máy thủy điện 

Nậm Núa, Nậm Núa 2 không 

trùng nhà máy thủy điện Thác 

Bay, Thác Trắng, Nà Lơi, Pa 

Khoang

   2.732,65269    2.303,39350 600.000 1.382.036.100    2.159,22150 1.295.532.900       144,17200 86.503.200

2.2

Lưu vực nhà máy thủy điện 

Nậm Núa, Nậm Núa 2 trùng 

nhà máy thủy điện Thác Bay, 

Thác Trắng, Nà Lơi, Pa 

Khoang

      243,91450       197,37960 48.361 9.545.477       197,27430 9.540.384           0,10530 5.092

3
Lưu vực nhà máy thủy điện 

Na Son
  1.141,71290       967,08670 108.678 105.101.050       739,58330 80.376.435 75.558.400      227,50340 24.724.615

4

Lưu vực nhà máy Thác Bay, 

Thác Trắng, Nà Lơi, Pa 

Khoang

     243,91450       197,37960 739.314 145.925.503       197,27430 145.847.653 143.702.016          0,10530 77.850

460.559.640

Chủ rừng chưa mở tài khoản; Chủ rừng 

có tài khoản Viettel Pay chưa mở tài 

khoản tại ngân hàng khác; Chủ rừng 

chết, gia đình chưa làm thủ tục thừa kế; 

Chủ rừng có diện tích nghi ngờ giảm 

quý I; Chủ rừng cộng đồng kiện toàn 

lại Ban quản lý rừng chưa mở lại tài 

khoản mới; Chủ rừng cộng đồng có 1 

thành viên đứng tên tài khoản Ban 

quản lý rừng đi tù; Chủ rừng có diện 

tích cháy.

1.893.244.140    2.387,80750 1.432.684.500 1.424.412.960      767,59940 

Chủ rừng chưa mở tài khoản; Chủ 

rừng không có mặt tại địa phương; 

Chủ rừng có diện tích rừng không 

đủ điều kiện chi trả do biến động 

giảm quý I; Chủ rừng cộng đồng 

kiện toàn lại Ban quản lý rừng chưa 

mở lại tài khoản mới; Chủ rừng đi 

tù; Chủ rừng có diện tích tranh 

chấp.

1

Lưu vực Sông Mã 6, 7, 8 

nhà máy  (Bá Thước 1, Bá 

Thước 2, Trung Sơn, Thành 

Sơn, Cẩm Thủy 1, Mường 

Hung, Mường Luân 1, Mường 

Luân 2

  3.747,16833    3.155,40690 600.000

2



 Diện tích chi 

trả (ha) 

Số tiền được 

chi trả (đồng)

 Ngân hàng 

CSXH (đồng) 

 Diện tích 

chưa đủ điều 

kiện chi trả 

(ha) 

Số tiền chưa 

đủ/không đủ 

điều kiện chi 

trả (đồng)

Lý do 

TT
Bên sử dụng DVMTR (Tên 

xã/lưu vực)

 Diện tích 

cung ứng 

DVMTR (ha) 

 Diện tích chi 

trả quy đổi 

theo hệ số K 

(ha) 

 Đơn giá 

chi trả 

(đồng/ha) 

Tổng số tiền 

chi trả (đồng)

 Đủ điều kiện chi trả   Chưa đủ điều kiện chi trả  

IV Xã Xa Dung    3.450,14678    2.909,80140 1.745.880.840    2.732,22040 1.639.332.240 1.632.419.220       177,58100 106.548.600

1 Lưu vực sông Mã   3.450,14678    2.909,80140 1.717.521.685    2.732,22040 1.612.024.577 1.605.397.576      177,58100 105.497.108

1.1

Lưu vực Sông Mã 6, 7, 9 nhà 

máy (Bá Thước 1, Bá Thước 

2, Trung Sơn, Thành Sơn, 

Cẩm Thủy 1, Mường Hung, 

Nậm Hóa 2, Mường Luân 1, 

Mường Luân 2, Sông Mã 3) 

không trùng nhà máy nước Na 

Son, nhà máy thủy điện Na 

Son 

   3.137,11498    2.648,85480 600.000 1.589.312.880    2.480,94910 1.488.569.460       167,90570 100.743.420

1.2

Lưu vực Sông Mã  9 nhà máy 

(Bá Thước 1, Bá Thước 2, 

Trung Sơn, Thành Sơn, Cẩm 

Thủy 1, Mường Hung, Mường 

Luân 1, Mường Luân 2, Sông 

Mã 3) trùng nhà máy thủy 

điện Na Son 

      313,03180       260,94660 491.322 128.208.805       251,27130 123.455.117           9,67530 4.753.688

2
Lưu vực nhà máy thủy điện 

Na Son
     313,03180       260,94660 108.678 28.359.155       251,27130 27.307.663 27.021.644          9,67530 1.051.492

V Xã Tìa Dình    3.570,77892    3.042,45420 600.000 1.825.472.520    2.973,63330 1.784.179.980 1.772.205.000         68,82090 41.292.540

1

Lưu vực Sông Mã 7, 8, 9 

nhà máy  (Bá Thước 1, Bá 

Thước 2, Trung Sơn, Thành 

Sơn, Cẩm Thủy 1, Mường 

Hung, Mường Luân 1, Mường 

Luân 2

  3.570,77892    3.042,45420 600.000 1.825.472.520    2.973,63330 1.784.179.980 1.772.205.000        68,82090 41.292.540

 18.973,30552  16.483,63099 9.641.745.361  14.433,62625 8.697.199.208 8.371.617.107    1.574,21065 944.546.152Tổng cộng

Chủ rừng chưa mở tài khoản; Chủ 

rừng không có mặt tại địa phương; 

Chủ rừng có diện tích nghi ngờ 

giảm quý I; Chủ rừng cộng đồng 

kiện toàn lại Ban quản lý rừng chưa 

mở lại tài khoản mới.

Chủ rừng chưa mở tài khoản; Chủ 

rừng có diện tích nghi ngờ giảm 

quý I.

3
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